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CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA LOGISTICS 

 
1.1. Nguồn gốc và khái niệm Logistics 

 
Về mặt từ ngữ, ch ữ Logistics có nguồn gốc từ chữ Logos, có nghĩa là hợ p lý. 
Như vậy nội dung của Logistics bao gồm việc hướng dẫn mọi người cách thức 
thực hiện các công việc sao cho hợp lý nhất.  

 
Logistics có nguồ n gốc từ trong quân sự, nó bao gồm việc giải quyết các bài 
toán về di chuyển quân lương, bố trí lực lượng, thiết k ế và bố trí kho tàng, 
quản lý vũ khí,... sao cho phù hợp nhất vớ i tình hình nhằm mục tiêu chiến 
thắng đối phương. Nếu như trong chiến tranh, chiến thắng chỉ thuộc về những 
người có sức mạnh quân sự thì trong lịch sử chiến tranh gìn giữ và bảo vệ tổ 
quốc Việt Nam không thể đánh đuổi được các đội quân hung hãn từ phương 
Bắc hay những kẻ có sức mạnh quân sự thuộc lo ại hàng đầu thế giới như thực 
dân Pháp và Hoa Kỳ. Vì vậy có th ể thấy việc giải các bài toán Logistics trong 
quân sự có tầm quan trọng đặc biệt. 

 
Trong sản xuất kinh doanh, Logistics đề cập đến việc tối thiểu hóa chi phí, từ 
việc mua s ắm nguyên vật liệu cho tới vi ệc lập, th ực hiện kế hoạch sản xuất và 
giao hàng. Mục tiêu của Logistics trong sản xuất kinh doanh là giảm thiểu các 
chi phí phát sinh, đồng thời vẫn phải đạt được các mục tiêu mà doanh nghiệp 
đã đề ra. 

 
Tóm lại, Logistics có thể được định nghĩa như sau (Coyle, 2003): 

 
“Logistics là quá trình dự báo nhu cầu và huy động các nguồn lực như v ốn, vật 
tư, thiết bị, nhân lực, công nghệ và thông tin để thỏa mãn nhanh nhất những 
yêu cầu v ề sản phẩm, dịch vụ của khách hàng trên cơ sở khai thác tốt nhất hệ 
thống sản xuất và các mạng phân phối, cung cấp hiện có của doanh nghiệp, với 
chi phí hợp lý.” 

 
1.2. Nội dung của Logistics. 

 
Khi tiến hành điều tra, khảo sát 163 doanh nghiệp tại châu Âu năm 1997, hiệp 
hội Logistics Châu Âu (ELA- European Logistics Association) thống kê được 
quan điểm của các nhà quản lý châu Âu về nội dung của Logistics như sau 
(Coyle, 2003): 
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Bảng 1.1: Quan điểm của các nhà quản lý châu Âu về nội dung của Logistics 
 

       Đơn vị: % 
STT Chức năng Châu Âu  Đức  Pháp  Anh  

          

1. Kho bãi 83 86 99 99  
          

2. VC bên ngoài 82 70 92 99  
          

3. Quản lý dự trữ vật tư 81 71 99 81  
          

4. Phân phối 72 68 67 99  
          

5. Vận chuyển nội bộ 63 63 92 89  
          

6. Quá trình đặt hàng 54 52 50 62  
          

7. KHH sản xuất 49 46 50 61  
          

8. Mua sắm 46 37 25 51  
          

9. Dich vụ khách hàng 33 24 23 50  
          

10. Hệ thống thông tin 29 25 42 31  
          

11. Kiểm tra chất lượng 20 15 17 0  
           

 
Như vậy có th ể th ấy rằng, trong s ản xuất kinh doanh Logistics tập trung vào 
việc giải quyết các vấn đề sau đây: 

 
1.2.1. Xác định nguồn cung cấp 

 
Xác định nguồn cung cấp hay còn gọi là định nguồn. Nội dung của công việc 
định nguồn bao gồm việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất. 

 
Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải mua nguyên vậ t liệu từ các nhà 
cung cấp, thậm chí phải mua các chi tiết, linh kiện để lắp ráp sản phẩm. Trên thị 
trường cũng có rất nhiều nhà cung cấp hàng hóa có thể đáp ứng được yêu cầu đó 
của doanh nghiệp. Tuy nhiên mỗi nhà cung cấp khác nhau lạ i đưa ra các sản phẩm 
có chất lượng có th ể khác nhau, đồng thời giá bán cũng có sự khác biệt. Thông 
thường sản phẩm có chất lượng cao hơn thì có giá bán cao hơn và ngược lại. Ngoài 
ra doanh nghiệp còn phải cân nhắc việc lựa chọn nhà cung cấp nào để cung cấp 
hàng hóa cho mình dựa trên các yếu tố, chỉ tiêu khác như: chế độ bảo hành, dịch 
vụ hậu mãi hay các phương thức chiết khấu giảm giá. 

 
Nói tóm lại, việc đánh giá các nhà cung cấp phải dự a trên một hệ thống các chỉ 
tiêu mà doanh nghiệ p đưa ra chứ không thể chỉ dựa trên một chỉ tiêu duy nhất. 
Có nhà cung cấp có thế mạnh ở tiêu chuẩn này nhưng lại kém thế ở tiêu chuẩn 
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khác, vì vậy định nguồn sẽ đưa ra phương pháp dùng để đánh giá các nhà cung 
cấp dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau đó. 

 
1.2.2. Lập kế hoạch sản xuất tối ưu 

 
Trước khi tiến hành sản xuất doanh nghiệp thường phải dự báo nhu cầu của thị 
trường đối với sản phẩm do mình sản xuất ra. 

 
Giả sử doanh nghiệp X dự báo nhu cầu về sản phẩm của mình trong 3 tháng 
cuối năm (10, 11, 12) như sau: 

 
Bảng 1.2: Dự báo nhu cầu sản phẩm của công ty X 

 
t 10 11 12 

    

Dt 2 3 4  
 

Như vậy nếu chu kỳ sản phẩm nhỏ h ơn một tháng thì chúng ta cũng có rất 
nhiều kế hoạch sản xuất có thể đáp ứng được nhu cầu trên. Ví dụ: 

 
Bảng 1.3: Các kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu đã được dự báo 

 

t 10 11 12 
    

Dt 2 3 4 
    

KH1 2 3 4 

KH2 2 7 0 

KH3 9 0 0  
 

Ở bảng trên ta có thể thấy có ít nhất 3 kế hoạch sản xuất có thể đáp ứng được 
nhu cầu về sản phẩm ở bảng 1.2. Ở kế hoạch thứ nhất người ta sản xuất mỗi 
tháng một lượng đúng bằng nhu cầu của tháng đó. Kế hoạch thứ 2 người ta sản 
xuất 2 sản phẩm ở tháng 10; tháng 11 sản xuất 7 sản phẩm để bán ở tháng 11, 
12; tháng 12 không sản xuất. Kế hoạch thứ 3 là sản xuất cả 9 sản phẩm ở tháng 
10 để cung cấp ở các tháng 10, 11, và 13; tháng 11, 12 không sản xuất. 

 
Trong th ực tế các k ế hoạch sản xuất khác nhau yêu cầu những chi phí khác 
nhau, và ng ười làm công tác Logistics phải xác định được kế hoạch sản xuất 
nào cho chi phí ít nhất. Điều đó cần có một thuật toán để xác định. 

 
1.2.3. Dự trữ và bảo quản nguyên vật liệu, hàng hóa 

 
Trong sản xuất, dự trữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó nhằm h ạn chế việc 
gián đo ạn sản xuất và cung ứng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch 
vụ một cách nhanh nhất. 
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Tuy nhiên người làm công tác Logistics phải xác định được chi phí cho việc dự 
trữ , b ảo quản bao nhiêu là tối ưu. Nó liên quan tới việc xác định loại kho hàng 
và tổ chức các đợt nhập hàng. 

 
Nếu trong năm việc nhập hàng được chia làm nhiều lần thì sẽ giảm được chi 
phí dự trữ, chi phí vốn nhưng điều đó cũ ng sẽ làm phát sinh thêm chi phí vận 
tải. Ngược lại nếu số lần nhập hàng trong năm là ít thì sẽ giảm được chí phí vận 
tải nhưng sẽ làm tăng chi phí lưu kho, đồng thời chi phí vốn cũng tăng thêm. 
Ngoài ra số lượng hàng hóa cần mua trong một lần đặt hàng còn phụ thuộc vào 
khả năng tài chính của doanh nghiệp, chính sách chiết khấu giảm giá của người 
bán và dung lượng của kho hàng. 

 
Vì vậy việc xác định số lần đặt hàng và số lượng đặt hàng tố i ưu trong năm là 
một điều hết sức cần thiết và đòi hỏi phải có căn cứ khoa học. 

 
1.2.4. Tổ chức hệ thống phân phối 

 
Tổ chức hệ thống phân phố i liên quan đến việc tổ chức di chuyển phương tiện, 
phân bổ nguồn hàng tới các thị trường, xác định số lượng kho hàng tối ưu. 

 
Việc di chuyển phương tiện và hàng hóa từ kho đến các khách hàng có thể th 
ực hiện trên nhiều tuyến đường khác nhau. Chi phí trên mỗi tuyến đường cũ ng 
có thể khác nhau do phụ thuộc vào quãng đường di chuyển, phí cầu đường, 
thậm chí là các khoản “tiêu cực phí” nếu có. Vì vậy một trong các chức năng 
của Logistics là phải chỉ ra việc phân bổ hàng hóa tối ưu cho các thị trường và 
con đường vận chuyển có chi phí thấp nhất. 

 
Ngoài ra người làm Logistics còn phải xác định được số lượng kho hàng tối ưu 
trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Nếu số lượng kho hàng lớ n sẽ làm 
giảm chi phí vận chuyển từ các kho đến các khách hàng, tuy nhiên nó làm phát 
sinh thêm chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến các kho và phát sinh thêm các 
chi phí dự trữ cũng như chi phí quản lý kho. 

 
1.2.5. Bố trí kho hàng 

 
Bố trí kho hàng bao gồm các cơ sở khoa học trong việc thiết kế m ột nhà kho, 
sắp xếp hàng hóa trong kho cũng như việc di chuyển hàng trong nhà kho đó. 

 
1.2.6. Bao gói 

 
Nội dung này bao gồm việc thiết kế các bao bì sao cho hợp lý để dễ dàng trong 
việc vận chuyển cũng như sắp xếp tối ưu trên các xe nâng hàng. 

 
Ngoài ra nội dung này còn đề cập tới vấn đề nhận dạng, quản lý hàng hóa trong 
kho sao thuận tiện và nhanh chóng. 
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1.2.7. Quản lý mạng cung cấp và phân phối hàng hóa 

 
Nộ i dung này bao gồm việc quản lý toàn bộ hệ thống phân phối đã được thiết 
lập sao cho chúng hoạt động thực sự có hiệu quả và khoa học. 

 
1.3. So sánh một số nội dung của Logistics với Marketing 

 
Chúng ta đều biết một trong những nội dung của Marketing là Phân phối hàng 
hóa (Place) và Logistics cũng giải quyết vấn đề phân phối trong nội dung của 
mình. Như vậy liệu có sự chồng chéo chức năng giữa Logistics và Marketing 
hay không? 

 
Câu trả lời là KHÔNG. 

 
Phân phối trong Marketing đề cập tới việc xác định loại kênh bán hàng, các loại 
và số lượng các trung gian phân phối hàng hóa tương ứng (đại lý, nhà bán 
buôn, và nhà bán lẻ). Phân phối trong Marketing không đề cập tớ i vị trí cụ thể 
và cần thiết của các trung gian phân phối hàng hóa trong khu vực địa lý đã xác 
định. Đồng thời nó cũng không quan tâm tới việc tổ chức vận chuyển hàng hóa 
như thế nào, chi phí là bao nhiêu; nó chỉ quan tâm tới việc hàng hóa có được 
chuyển đến đúng địa điểm và đúng thời hạn hay không. 

 
Như đã giới thiệu ở mục 1.2.4, phân phối trong Logistics thực hiện công việc di 
chuyển phương tiện và hàng hóa như thế nào tới thị trường và các khách hàng 
sao cho đúng với các yêu cầu đã đặt ra với chi phí hợp lý nhất. 

 
Như vậy có thể hiểu phân phối trong Marketing là người đặt ra vấn đề, đặt ra 
yêu cầu và phân phối trong Logistics phải có nhiệm vụ đ áp ứng các vấn đề và 
các yêu cầu đã được đặt ra đó sao cho chi phí thực hiện là tối ưu nhất. 

 
Tương tự như vậy là vấn đề bao gói sản phẩm. Trong việc bao gói, Marketing 
quan tâm tới màu sắc, hình dáng của bao bì sao cho bắt mắt và có th ể quảng bá 
được thương hiệu của nhà s ản xuất hay nhà phân phối sản phẩm đó. Marketing 
quan tâm tới màu sắc được in bên ngoài bao bì là màu gì, các hình vẽ, ký hiệu 
chữ viết cần phải in ở vị trí nào là phù hợp. Logistics thì quan tâm tới kích cỡ 
và vật liệu của bao bì. Đối với Logistics, màu sắc in trên bao bì là màu gì cũng 
được, mi ễn là thùng hàng (bao bì) đ ó có thể xếp được một cách tối ưu trong 
nhà kho, trên các phương tiện vận tải hay trên các tấm nâng hàng, đồng thờ i 
vật liệu chế tạo bao bì phải phù hợp với điều kiện bảo quản sản phẩm và tính 
chất của sản phẩm. 

 
Như vậy nói mộ t cách ngắn g ọn, Marketing quan tâm tới các tính chất có tính 
thẩm mĩ và hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm còn Logistics quan tâm tới 
các tính chất vật lý của bao bì đó. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Trình bày khái niệm, nội dung, và mục đích của Logistics trong sản xuất 
kinh doanh. 

 
2. Hãy so sánh một số nội dung của Logistics với Marketing. Tại sao 

chúng lại có sự khác nhau đó? 
 

3. Công việc phân phối hàng hóa và thiết kế bao bì sản phẩm trong 
Logistics quan trọng hơn hay trong Marketing quan trọng hơn? Tại sao? 
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CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NHÀ CUNG CẤP (ĐỊNH NGUỒN) 
 

2.1. Doanh nghiệp nên đặt hàng gia công hay tự sản xuất? 
 

Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tự mình tiềm kiếm và khai 
thác nguyên vật liệu cũng như tự mình sản xuất toàn bộ linh kiện, chi tiết cho 
sản phẩm của mình. Doanh nghiệp tự tìm kiếm nguyên vật liệu và sản xuất các 
chi tiết, linh kiện cho sản phẩm của mình trong các trường hợp sau đây: 

 
- Doanh nghiệp muốn khẳng định khả năng của mình với khách hàng. 

Trong những trường hợp như vậy nhiều khi chi phí sản xuất còn lớn hơn 
so với việc mua từ các doanh nghiệp khác nhưng nhà sản xuất vẫn cứ 
thực hiện. Mục tiêu của nhà sản xuất lúc này là để khẳng định với khách 
hàng khả năng sản xuất, khả năng công nghệ của mình, để trong con mắt 
của khách hàng doanh nghiệp mình không hề thua kém các doanh 
nghiệp khác. Hoặc cũng có thể vì lý do khác như chiến lược của doanh 
nghiệp.  

- Doanh nghiệp muốn giữ bí mật về công nghệ. Vì lý do bảo đảm bí mật 
về công nghệ, doanh nghiệp sẽ tiến hành tự sản xuất chi tiết, linh kiện 
cho sản phẩm. Nếu thuê gia công thì doanh nghiệp phải chuyển giao 
công nghệ sản xuất và các tài liệu có liên quan cho người gia công. Điều 
đó là vô cùng nguy hiểm cho doanh nghiệp nếu như công nghệ đó là tài 
sản chủ yếu của mình và nhiều doanh nghiệp khác muốn có được nó. 

- Doanh nghiệp muốn kiểm soát và giữ mức chất lượng cao cho sản phẩm. 
Nhiều khi doanh nghiệp muốn kiểm soát chất lượng và đảm bảo mức 
chất lượng cao cho sản phẩm thì phải tự sản xuất, vì tự sản xuất doanh 
nghiệp mới kiểm sóat được toàn bộ quá trình gia công, chế biến, từ việc 
mua nguyên vật liệu cho tới việc thực hiện sản xuất và đóng gói sản 
phẩm. 

- Một lý do nữa là doanh nghiệp muốn đảm bảo an toàn cho khâu cung 
cấp. Vì tự mình sản xuất doanh nghiệp mới có thể đảm bảo chắc chắn 
khả năng có đủ nguyên vật liệu, vật tư và đáp ứng đúng thời gian yêu 
cầu, tránh được sự gián đoạn sản xuất. 

 
Tuy nhiên do sự phân công lao động xã hội, do nhu cầu về chuyên môn hóa mà 
thông thường nguyên vật li ệu, chi tiết hay linh kiện sản phẩm phải được nhập 
từ các doanh nghiệp khác. Thậm chí trong thực t ế có doanh nghiệp chỉ thực 
hiện công việc lắp ráp (công việc lắp ráp thậm chí cũng có thể bỏ qua) và dán 
nhãn sản phẩm mang tên mình để phân phối ra thị trường. 

 
Việc mua nguyên vật liệu, một phần sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm từ các 
doanh nghiệp khác còn có thể phát sinh do việc biến đổi tải trọ ng hàng hóa cần 
cung cấ p (nhu cầu phát sinh đột ngột), các lý do về tài chính (mua của người 
khác rẻ hơn so với t ự mình sản xuất, hoặ c không đủ tiền để xây dựng bộ phận 
sản xuất), hoặc các lý do kỹ thuật khác (không đủ năng lực, trình độ để sản 
xuất). 
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Như đã trình bày ở mục 1.2.1, mỗi một nhà cung cấp có một hoặc một vài thế 
mạnh riêng và doanh nghiệp cần ph ải lự a chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với 
điều kiện của mình. Việc lựa chọn nhà cung cấp như thế nào sẽ được mô tả 
trong mục 2.2 ngay sau đây. 

 
2.2. Phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 

 
Việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp thông thường được thực hiện qua 7 
bước sau đây: 

 
2.2.1. Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 

 
Thông thường để đánh giá các nhà cung cấp, người ta căn cứ vào các chỉ tiêu 
sau đây: 

 
- Chất lượng.  
- Năng lực của nhà cung cấp.  
- Tình hình tài chính của nhà cung cấp. 
- Các đặc tính kỳ vọng của sản phẩm. 
- Uy tín của nhà cung cấp. 

 
2.2.2. Bước 2: Xác định trọng số cho các chỉ tiêu. 

 
Mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đối với doanh nghiệp là không như nhau. 
Ví dụ như nhằm mục tiêu có được sản phẩm có chấ t lượ ng tốt nhất thì chỉ tiêu 
về chất lượng nguyên vật liệu, linh kiện, hay chi tiết phải được đặt lên hàng đầu 
và người ta có thể không quan tâm lắm tới giá cả của chúng. Do v ậy khi đánh 
giá các nhà cung cấp, người đánh giá cần gắn mức độ quan trọng cho các chỉ 
tiêu thông qua các trọng số của chúng. 

 
Hoặc một ví dụ đơ n giản khác như việc tuyển chọn Hoa Hậu chẳng hạn. Việc 
lựa chọn Hoa Hậu có thể căn cứ trên các chỉ tiêu: g ương mặt đẹp, tóc dài, và 
hình thể chuẩn (90-60-90). Như vậy có thể thấy rằng chỉ tiêu “gương mặt đẹp” 
là quan trọng hơn chỉ tiêu “tóc dài” vì “gương mặt đẹp” là chỉ tiêu trời phú, 
không phải ai cũng đẹp như nhau và gương mặt đẹp là khó thay đổi hay “cải 
tạo”; ngược lại ai cũng có thể có mái tóc dài nếu muốn, điều cần thiết chỉ là vấn 
đề thời gian. 

 
2.2.3. Bước 3: Cụ thể hóa từng chỉ tiêu và xác định trọng số cho các chỉ tiêu 

con 
 

Thông thườ ng các ch ỉ tiêu lại được chia nh ỏ ra thành các chỉ tiêu con để 
thuận lợi cho việc đánh giá và giúp cho việc đánh giá được chính xác hơn. 
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Ví dụ khi các con đến trường các bậc cha mẹ thường dặn: đến lớp con chỉ được 
chơi với các bạn ngoan, không nên chơi với các bạn hư. 

 
Như vậy rất khó cho đứa trẻ vì nó không thể biế t được như thế nào là bạn 
ngoan. Như ng nếu các bậ c cha mẹ nói cụ thể hơn: đến lớp con ch ỉ được chơi 
với các bạn biết vâng lời cô giáo, quần áo sạch sẽ, không nghịch bẩn, không 
tranh giành đồ chơi, không đánh nhau,... thì sẽ dễ dàng cho đứa trẻ hơn rất 
nhiều trong việc chọn bạn để chơi cùng. Thực tế cho thấy, nếu chỉ b ảo càng chi 
tiết thì đứa trẻ càng dễ thực hiện (tuy nhiên nhiều quá chưa chắc trẻ con đã nhớ 
được). 

 
Và cũng giống như ở bước 2, ở bước này người đánh giá cũng cần xác định 
trọng số cho từng chỉ tiêu nhỏ đó. 

 
2.2.4. Bước 4: Xác định thang điểm cho mỗi chỉ tiêu con. 

 
Vì lý do mức độ quan trọng của các chỉ tiêu khác nhau là khác nhau, vì vậy 
thang điểm dùng để đánh giá các nhà cung cấp theo từng chỉ tiêu cũng không 
cần phải như nhau. 

 
Việc đánh giá học lực của học sinh trong các trường phổ thông người ta sử 
dụng thang điểm 10, điểm lẻ là ½. Nh ưng khi chấm đ iểm thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh hay cấp quốc gia phải sử d ụng tới thang điểm 20, điểm lẻ có khi xuống tới 
¼, vì lúc này người ta yêu cầu độ chính xác phải lớn hơn thì mới có thể đánh 
giá được chính xác. Và ở kỳ thi quốc tế người ta phải sử dụng thang điểm lên 
tới 40. 

 
Vì vậy nếu trong hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá nhà cung cấp, nếu chỉ tiêu 
nào càng quan trọng thì thang điểm cho nó càng phải lớn. 

 
2.2.5. Bước 5: Sơ loại dựa trên các tiêu chuẩn dễ nhận biết. 

 
Sau khi đã xây dựng xong hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, người ta tiến hành 
đánh giá các nhà cung cấp, tuy nhiên có thể sẽ xuất hiện một ph ải nhà cung 
cấp “phạm quy” ngay từ đầu, và việc phát hiện ra các nhà cung cấp “phạm 
quy” đó là hết sức dễ dàng. Vì vậy trước khi tiến hành đánh giá người ta 
thường thực hiện qua bước sơ loại. Trong việc tuyển dụng nhân viên ở các 
doanh nghiệp, bước này chính là bước kiểm tra và loại ứng cử viên trên hồ sơ. 

 
2.2.6. Bước 6: Cho điểm cho các nhà cung cấp theo từng chỉ tiêu. 

 
Sau khi đã thực hiện qua bước sơ loại, tất cả các nhà cung cấp đã qua được 
vòng 1 sẽ được đánh giá và chấ m điểm dựa trên các ch ỉ tiêu, các thang điểm 
mà người đ ánh giá đã xây dựng được ở các bước trước. Trong quá trình đánh 
giá, một số các chỉ tiêu định lượng có thể được đánh giá một cách khá chính 
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xác, ngược lạ i một số các chỉ tiêu có tính định tính thì lại phụ thuộc nhiều vào 
chủ quan của người đánh giá. 

 
2.2.7. Bước 7: Tính điểm tổng cộng và lựa chọn. 

 
Đây là bước cuối cùng trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. 

 
Người ta tính điểm tổng cộng bằng cách lấy điểm của từng chỉ tiêu nhân với 
trọng số tương ứng rồi cộng lại. Kết quả ra bao nhiêu sẽ là số điểm cuối cùng 
của nhà cung cấp đó. 

 
Cuối cùng người ta chọn nhà cung cấp là người có tổng điểm cao nhất. 

 
2.3. Phương pháp AHP trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. 

 
Trong mục 2.2 trình bày các bước trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung 
cấp nói chung, áp dụng cho trường hợp tổng quát. 

 
Ở mục này chúng tôi xin trình bày một phương pháp đánh giá cụ thể, có tên gọi 
là phương pháp AHP (Vu Dinh Nghiem Hung, 2002). Phương pháp AHP được 
sử dụng trong trường hợp đánh giá với số lượng nhỏ các nhà cung cấp và với 
một số ít các chỉ tiêu (thường là nhỏ hơn 10). 

 
Để cho dễ hiểu, chúng tôi xin trình bày phương pháp AHP với ví dụ đi kèm sau 
đây: 

 
Ví dụ: Có một doanh nghiệp đứng trước việc lựa chọn 1 trong 5 dự án: A, B, C,  
D, E để đầu tư. Việc đánh giá và lựa ch ọn dự án căn cứ trên 5 chỉ tiêu: (C1) 
Vốn đầu tư ban đầu, (C2) Thời gian thực hiện dự án, (C3) Thời gian hoàn vốn, 
(C4) Tiền lãi trung bình hằng năm, và (C5) Lãi suất của dự án. 

 
Việc đánh giá các dựa án dựa trên các tiêu chuẩn như đã nêu được mô tả trong 
hình 2.1. 
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MỤC TIÊU: Chọn dự án  

đầu tư tốt nhất 
 

                        

                        
C1   C2    C3    C4    C5  

                        
              

D.A. A 
  

D.A. A 
  

 D.A. A 
 

D.A. A 
 

D.A. A 
  

       

        

  
D.A. B 

  
 D.A. B 

 
D.A. B 

 
D.A. B 

  
D.A. B        

        

  
D.A. C 

  
 D.A. C 

 
D.A. C 

 
D.A. C 

  
D.A. C        

        

  D.A. D    D.A. D  D.A. D  D.A. D   D.A. D        
        

  D.A. E    D.A. E  D.A. E  D.A. E   D.A. E         

 
Hình 2.1: Đánh giá 5 dự án dựa trên 5 tiêu chuẩn 

 

 
2.3.1. Bước 1: xác định trọng số cho các tiêu chuẩn. 

 
Để xác định trọng số cho các tiêu chuẩn đã đề ra, người ta lập ra một ma trận 
vuông cấp n (với n là số lượng các chỉ tiêu đã đề ra, trong ví dụ này n=5). 

 
Bảng 2.1: So sánh các chỉ tiêu 

 
C1 C2 C3 C4 C5   

C1 
 

C2 
 

C3 
 

C4 
 

C5 
 
 

Sau đó ng ười ta tiến hành so sánh các chỉ tiêu theo từng cặp, trong ví dụ này 
có 5 chỉ tiêu, như vậy người đánh giá phải tiến hành so sánh 15 cặp chỉ tiêu. 

 
Ví dụ nếu người đánh giá cho rằng chỉ tiêu C1 quan trọ ng bằng chỉ tiêu C2 thì 
tại ô (1,2) người ta điền số 1, nếu người đ ánh giá cho rằng chỉ tiêu C1 quan 
trọng chỉ bằng 1/3 chỉ tiêu C3 thì tại ô (1,3) người ta điền vào đó số 1/3 . Và cứ 
như thế cho tới cặp thứ 15. Đó cũng là lý do tại sao các ô nằm trên đường chéo 
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của ma trận có giá trị là 1. Các đại lượng đó được ký hiệu là các aij. Các aij 
hoặc nghịch đảo của chúng phải là các số nguyên từ 1 đến 9. 

 
Bảng 2.2: So sánh các chỉ tiêu 

 

  C1 C2  C3 C4 C5 

C1 
   

 

    

 1 1 1/3 1/7 1/5  

C2 
      

1 1 1 1/5 1/5  

C3 
       

3 1  1 1/3 1/3  

C4 
       

7 5  3 1 1  

C5 
      

5 5 3 1 1  
          

 
Và một điều lưu ý nữa, đó là các ô thuộ c nửa dưới của ma trận có giá trị bằng 
giá trị nghịch đảo của các ô tương ứng ở nửa trên, đối xứng qua đường chéo 
của ma trận. 

 
2.3.2. Bước 2: tính toán mức độ quan trọng (trọng số) cho các chỉ tiêu. 

 
Sau khi thành lập xong ma tr ận, người đánh giá sẽ tiến hành tính toán các 
trọng số của các chỉ tiêu thông qua các đại lượng sau đây: 

 
  1   

wi  = [(ai1 ) × (ai 2 )× ...× (aim )] 
 

,∀i (2.1)m 

nw = wi  ,∀i (2.2)
m  

i      

 ∑ wi  
i=1 

 
Như vậy từ bảng 2.2 người tính ra được: 

 

nw1= 0.059 
nw2= 0.079 
nw3= 0.121 
nw4= 0.383 
nw5= 0.358 

 
Đây chính là trọng số của các chỉ tiêu tương ứng C1, C2, C3, C4, và C5.  
Tuy nhiên đến đây ta phải lưu ý một điều là: 

 
Khi so sánh C1 với C2, người ta cho rằng C1 quan trọng bằng C2.  
Khi so sánh C1 vớ i C3 , người ta cho rằng C1 quan trọng bằng 1/3 so với C3 . 
Như vậy nếu theo tính chất bắc cầu thì C2 phải quan trọng chỉ bằng 1/3 so với 
C3. 
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Như ng để ý thấy rằng khi so sánh C2 với C3, người ta cho rằng C2 quan trọng 
như C3. 

 
Trong lý thuyết của mình, ông Saaty, tác giả củ a AHP, đư a ra khái niệm 
“xung khắc”. Nếu tỷ số “xung kh ắc” đạt mức <=10% thì người ta nói rằng các 
đánh giá trong bảng 2.2 là chấp nhận được, ngược lại thì người đánh giá phải 
đánh giá và tính toán lại bảng 2.2 đó. 

 
Tỷ số xung khắc được xác định như sau: 

 

C.R = 
C.I 

 
R.I 

 
Với C.R là tỷ số xung khắc. Các đại lượng C.I và R.I được xác định thông qua 
một chuỗi các biểu thức sau đây:  

C.I = 
λ

max 
−

 
m 

 
m − 1  
m     

λ
max  

=
 ∑ 

y
 j 
×

 
nw

 j 
j=1   

(2.3)m   

y j  = ∑aij ,∀j    
i=1     

R.I = 1.845   2 
× 1 −  

  

   m 
 

Trong ví dụ trên, người ta tính ra được: 
 

C.R= 1.2% với:  
C.I= 0.013, R.I= 1.107, λmax = 5.051, m=5 

 

Vì v ậy các đánh giá a ij trong bảng 2.2 là hoàn toàn chấp nhận được hay nói 
cách khác các trọng số nwi tính ra từ công thức 2.1 và 2.2 là chấp nhận được. 

 
2.3.3. Bước 3: Cho điểm các dự án theo từng chỉ tiêu. 

 
Ở bước này người ta thực hiện các công việc giống như ở bước 2, chỉ khác một 
điều trong bảng đánh giá (giống bảng 2.2) thì các đối tượng cần đưa ra so sánh 
là các dự án được đánh giá theo từng chỉ tiêu. 

 
Trong ví dụ đ ã nói ở đ ây, tại bước 3 này người ta phải làm 5 ma trận như đã 
làm ở bước 2 (mỗi lần đánh giá theo một chỉ tiêu phải lập một ma trận, ở đây sử 
dụng 5 chỉ tiêu để đánh giá các dự án). 
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Giả sử sau khi tính toán người ta có được các trọng số và điểm của các dự án 
như sau:  

 
MỤC TIÊU: Chọn dự án  

đầu tư tốt nhất 
                          
                          

C1   C2    C3     C4   C5  
                          

0.059   0.079 0.121    0.383   0.358   
  D.A A    D.A A  D.A A    D.A A    D.A A 
           

 0.146    0.2   0.308   0.478  0.352
  D.A B    D.A B  D.A B    D.A B    D.A B 
           

 0.127    0.2   0.248   0.255  0.186
  D.A C    D.A C  D.A C    D.A C    D.A C 
           

 0.221    0.2   0.142   0.097  0.162
  D.A D    D.A D  D.A D    D.A D    D.A D            

 0.253    0.2   0.188   0.148  0.186
  D.A E   

 D.A E  D.A E    D.A E    D.A E            

0.253   0.2   0.114 0.022 0.114

 
Hình 2.2: Trọng số của các tiêu chuẩn và điểm của các dự án 

 
2.3.4. Bước 4: Tính điểm cho các dự án và lựa chọn. 

 
Đây là bước cuối cùng trong quá trình đ ánh giá và lựa chọn. Người ta tính 
điểm bằng cách lấy lấy tổng của điểm của dự án theo từng chỉ tiêu nhân với 
trọng số của các chỉ tiêu tương ứng. 

 
Ví dụ điểm của dự án A được tính như sau: 

 
D.A A= 0.146×0.059+0.2×0.079+0.308×0.121+0.478×0.383+0.352×0.358 = 

0.371 
 

Cứ như vậy cuối cùng ta có bảng điểm như sau: 
 

Bảng 2.3: Điểm tổng hợp của các dự án  
 

STT  Dự án  Điểm  Xếp hạng 
1  A 0.371 1  
2  B 0.218 2  
3  C 0.141 4  
4  D 0.177 3  
5  E  0.093  5  

 
Cuối cùng ta thấy dự án A có điểm cao nhất và sẽ được lựa chọn để thực hiện. 
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Trên thự c tế người ta cung cấp cho chúng ta các công cụ để lựa chọn các mục 
tiêu theo nhiều tiêu chuẩn như thế này để chúng ta khỏi phải tính toán một cách 
“thủ công” như trên. 

 
Trong hệ thống trợ giúp ra quyết định người ta có giới thiệu một trong các công 
cụ đó, đó là phần mềm Exper Choice. Sử dụng phần mềm này người đánh giá 
chỉ c ần đưa vào hệ thống nhận định của mình khi so sánh các tiêu chuẩn và so 
sánh các đối tượng cầ n đánh giá theo các tiêu chuẩn đó. Nói một cách khác là 
người sử dụng chỉ cần đ iền vào các bảng như bảng 2.2 rồi hệ thống sẽ tự tính 
ra các chỉ số CR, trọng số của các tiêu chuẩn, điểm của từng đối tượng theo 
từng tiêu chuẩn, và cuối cùng là đối tượng được lựa chọn. 

 
Tham khảo thêm tại http://www.expertchoice.com  

 
2.4. Nguồn thông tin về các nhà cung cấp. 

 
Khi đánh giá và so sánh các nhà cung cấp, người ta có thể tìm kiếm thông tin 
về các nhà cung cấp đó theo các nguồn sau: 

 
- Các nguồn thông tin nội bộ: 

 
Đây có thể là những thông tin viết tay ho ặc những thông tin lấy ra từ cơ sở dữ 
liệu của doanh nghiệp, các thông tin có thể thu thập được là: thời hạn giao 
hàng, tỷ lệ phế phẩm, số lần lỡ hẹn, năng lực cung cấp. 

 
- Quảng cáo: 

 
Khi sử dụng thông tin này doanh nghiệp cần lưu ý rằng đây là những thông tin 
đã được “chau chuốt” và cung cấp những nội dung mới về nhà cung cấp. 

 
- Thông tin trên báo chí 

 
Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành thường cung cấp thông tin về những 
tiến bộ kỹ thuật mới, những ứ ng dụng mới, và nh ững thành công mới. Tạp chí 
chuyên ngành là nguồn thông tin đáng tin cậy vì trước khi được công bố bao 
giờ ngườ i ta cũng tiến hành th ẩm tra độ chính xác, trung thực của thông tin 
dưới góc độ khoa học cũng như luật pháp. 

 
- Catalogue của nhà cung cấp: 

 
Catalogue thường được thiết kế rất đẹp, nó cho biết nhữ ng thông tin chi tiết về 
sản phẩm cần mua như: tính năng tác dụng, thông số kỹ thuật, giá cả, thời gian 
sử dụng, chế độ bảo dưỡng,.. 

 
- Các nhà kỹ thuật và nhân viên của nhà cung cấp: 
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Tùy theo doanh nghiệp mà ngườ i ta có thể tiếp xúc được vớ i các đối tượ ng 
như nhân viên bán hàng, các nhà kỹ thuật, các nhà quản lý của người cung cấp 
để tìm hiểu toàn diện về nhà cung cấp cũng như sản phẩm của họ. 

 
- Tham quan nhà cung cấp: 

 
Đây là một trong những hình thức tìm kiếm thông tin phổ biến bởi vì nó có 
điều kiện tốt nhất để tìm hiểu về năng lực kỹ thuật và năng lực sản xuất của nhà 
cung cấp. Người ta cũ ng có thể tìm hiểu được ch ất lượng của quá trình sản 
xuất, phương pháp lập chương trình sản xuất cũng như khả năng của đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật bằng hình thức tìm hiểu này. 

 
- Sử dụng các mẫu sản phẩm thử của nhà cung cấp: 

 
Các mẫu thử sản phẩm giúp người mua có thể thử nghiệm, so sánh, thậm chí là 
phân tích khảo nghiệm chất lượng để đưa ra kết luận trước khi có quyết định 
mua hàng. 

 
- Ý kiến của đồng nghiệp: 

 
Trong trường hợp không thể lấy được thông tin bằng các cách khác thì cách 
này cũng là một phương pháp đáng quan tâm, đồng nghiệp ở đây có thể là các 
bạn hàng, các nhà sản xuất khác đặc biệt nếu họ không phải là đối thủ cạnh 
tranh trực tiếp. 

 
- Cơ sở dữ liệu về nhà cung cấp: 

 
Đây là nguồ n tài nguyên quý giá mà chúng ta hoặc những người khác có đuợc 
trong những lần tiếp xúc trước đây với nhà cung cấp. Mộ t đ iều ph ải lưu ý là 
các thông tin này cần được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là thông tin về lịch 
sử giá cả, mức chất lượng, khả năng giao hàng. 

 
- Các báo cáo kết quả điều tra của người thứ 3. 

 
Mộ t số doanh nghiệp không thể tự mình điều tra để có được những thông tin 
cần thiết thì có thể thuê các công ty tư vấn hoặc văn phòng chuyên môn làm 
việc đó. Các báo cáo kết quả nghiên cứu từ những thông tin mà họ thu thập 
được đóng vai trò như một nguồn thông tin hữu ích và tin cậy. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Tại sao phải đánh giá các nhà cung cấp nói riêng và các đối tượng nói 
chung theo nhiều chỉ tiêu khác nhau? 

 
2. Hãy cho biết ưu nhược điểm của phương pháp AHP và phạm vi áp dụng 

của nó. 
 

3. Hãy cho biết mục tiêu của anh, chị trong 2 năm tới và cho biết mức độ 
ưu tiên của từng mục tiêu (áp dụng phương pháp AHP). 

 
4. Hãy cho biết để có thông tin về các nhà cung cấp thì người ta có thể tìm 

hiểu bằng những cách nào? 
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CHƯƠNG 3: KHO HÀNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN BỐ HỆ THỐNG KHO 
 

3.1. Kho hàng. 
 

3.1.1. Khái niệm kho hàng và vai trò của nó. 
 

Kho hàng là nơi mà lưu giữ và chứa hàng hóa, nó thực hiện các chức năng sau 
đây: 

 
- Tập hợp hàng hóa để vận chuyển.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kho hàng Nhà máy 
 
 
 
 
 
 

Các nhà cung cấp 
 

Hình 3.1: Tập hợp hàng để vận chuyển 
 

- Cung cấp và trộn hàng.  
 
 
 
 
 
 

Nhà máy 1  
SX : A và B  

 
 
 
 
 

Nhà máy 2 
Kho hàng SX : C và D  

 
 
 
 
 

Nhà máy 3  
SX: E và F 

 
Hình 3.2: Cung cấp và trộn hàng hóa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khách hàng 1   
Mua : A , C, và D  
 
 
 
 
 

Khách hàng 2  
Mua : B, C, và E  
 
 
 
 
 

Khách hàng 3  
Mua : F, E, và A 
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- Trung chuyển hàng trong ngày.  
- Làm dịch vụ. 
- Ngăn ngừa rủi ro. 
- Điều hòa sản xuất 

 
3.1.2. Các hoạt động cơ bản của kho hàng. 

 
Các hoạt động trong kho hàng được mô tả và sắp xếp như trong hình dưới đây:  

 
 

Nhận hàng  
HÀNG VÀO Tiếp nhận xe theo lịch  

 Dỡ hàng 
 Kiểm tra hỏng hóc 

 
 
 

Lấy hàng 
 

Tìm vị trí cất giữ  
Lấy sản phẩm 
Di chuyển sản phẩm  
Cập nhật thông tin 

 
 
 
Cất giữ 

 
 
 

Chuẩn bị vận chuyển 
 

Đóng gói  
Dán nhãn 
Tiến hành vận chuyển 

 
 
 

Lấy đơn hàng 
 
Kiểm tra thông tin  
Lấy hàng 

 
 
 

Vận chuyển  

Xe đến theo lịch HÀNG RA 
 

Chát hàng lên xe  
Giấy vận chuyển  
Cập nhật thông tin  

 
 

Hình 3.3: Các hoạt động cơ bản của kho hàng 
 

3.1.3. Cách bố trí và thiết kế nhà kho. 
 

Các bố trí và thiết kế nhà kho cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 
 

- Sử dụng nhà kho một tầng 
 

- Di chuyển hàng hóa trong kho theo đường thẳng 
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NÊN: KHÔNG NÊN:   
 

Nhận 

 

Chuyển 

   

Nhận 

               
                    
                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                

Chuyển 

 
                 

                 

                 

 

                 
                       

                       

                       
                       

                       
                       

                       

                       
                       

                       
                       

                       

                       

                       

                       

                        
 

Hình 3.4: Di chuyển hàng hóa theo đường thẳng 
 

- Sử dụng thiết bị bốc xếp phù hợp 
 

- Tối thiểu đường đi trong kho 
 

 NÊN:   KHÔNG NÊN: 
                                   
                                   

      Nhận          Nhận 
                                   

                                    
 

Chuyển Chuyển 
 
 
 

Hình 3.5: Tối tiểu hóa đường đi trong kho 
 

- Sử dụng tối đa độ cao của nhà kho 
 

- Sử dụng hiệu quả mặt bằng kho 
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Cho dù không dùng thì bạn vẫn cứ phải trả  
tiền cho chỗ này lúc xây (hoặc thuê) kho 

 
Hãy chú ý cả chiều cao  
của kho…  

… chứ không phải chỉ  
chiều sâu và chiều rộng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.6: Độ lớn của nhà kho được tính bằng thể tích của nó 
 

3.1.4. Thước đo năng suất và hiệu quả của một nhà kho. 
 

Năng suất và hiệu quả của một nhà kho được thể hiện qua các chỉ tiêu sau đây: 
 

- Khối lượng hay đơn vị hàng di chuyển trong ngày  
- Số lượng nhân viên cần để di chuyển một kg hàng 
- Khối lượng xếp dỡ trong một giờ 
- Khối lượng hàng lấy ra từ kho trong một giờ 
- Khối lượng hàng chất lên xe trong một giờ 
- Tỷ lệ đơn hàng được thực hiện đúng 
- Tỷ số năng suất = Khối lượng xử lý/ngày chia cho giờ công lao 

động/ngày 
- Khối lượng vật liệu di chuyển trong hệ thống trong một khoảng thời 

gian nhất định 
 

3.1.5. Quyết định liên quan tới sự sở hữu kho hàng. 
 

Mục này nhằm trả lời câu h ỏi: khi sử dụng nhà kho thì doanh nghiệp nên sử 
dụng kho đi thuê hay kho do doanh nghiệp tự xây. 

 
Như đã giới thiệu tại chương 1, nếu căn cứ trên mục tiêu của Logistics là tối 
thiểu hóa chi phí thì có thể trả lời câu hỏi trên trong hình vẽ sau đây: 
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C
hi

 p
hí

  
Chi phí khi thuê kho  

 
 
 
 
 

Chi phí của kho tự xây 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q* Lượng hàng lưu kho 

 
 

Hình 3.7: Chi phí lưu kho trong 2 trường hợp: thuê và tự xây 
 

Như vậy có thể thấy, nếu lượng hàng lưu kho thường xuyên luôn lớn hơn mức 
Q* thì doanh nghiệp nên tự xây kho và ngược lại thì nên đi thuê. 

 
Tuy nhiên trong thực tế việc thuê hay tự xây của doanh nghiệp còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khác nữa, cụ thể: 

 
- Sự ổn định về nhu cầu  
- Mật độ của thị trường 
- Sự cần thiết về an ninh và kiểm soát chất lượng  
- Sự cần thiết phải phục vụ khách hàng 
- Sự cần thiết cho các mục đích khác của doanh nghiệp 

 
Sự ảnh hưởng của các yếu tố này tới quyết định thuê hay xây kho được trình 
bày trong bảng sau đây: 

 
Bảng 3.1: Các đặc trưng của công ty ảnh hưởng tới quyết định về sở hữu kho  

 
STT  Đặc trưng  Kho tự xây Kho đi thuê 
1  Khối lượng  Cao Thấp 
2  Nhu cầu  Ổn định Dao động 
3  Mật độ thị trường  Cao Thấp 
4  Kiểm soát về vật lý  Cần thiết Không cần 
5  Dịch vụ khách hàng  Cao Thấp 
6  Yêu cầu về an ninh  Cao Thấp 
7  Sử dụng cho nhiều mục đích  Cần Không cần 

 
Nếu sử dụng kho thuê thì cần lưu ý các đặc điểm sau đây có thể ảnh hưởng tới 
chi phí thuê: 
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- Giá trị mặt hàng  
- Tính dễ hỏng của hàng hóa 
- Khả năng gây thiệt hại đến các hàng hóa khác  
- Khối lượng và sự đều đặn của hàng gửi 
- Tỷ khối của hàng hóa 
- Mức độ dịch vụ yêu cầu 

 
3.1.6. Nhận dạng hàng hóa trong kho 

 
Trong thực tế một kho hàng dù lớn hay nhỏ cũng đều chứa nhiều loại hàng hóa 
khác nhau, th ậm chí cùng một lo ại hàng hóa cũng có thể được chia thành nhiều 
loại nhỏ hơn, phụ thuộc vào chất lượng, hình thức, hoặc một vài tính chất khác. 

 
Như v ậy để dễ dàng cho việc gọi tên, phân loại và sắp xếp hàng hóa trong kho 
người ta đặt cho mỗi hàng hóa một tên gọi. Tên gọi này phải thỏa mãn đ iều 
kiện đồng nhất về mặt cấu trúc, phân biệt các hàng hóa khác nhau một cách dễ 
dàng. Việc gán cho mỗi hàng hóa trong kho một tên gọi như vậy người ta gọi là 
mã hóa hàng hóa. 

 
Theo Nguyễn Văn Ba (2003) và Gérard Chevalier, Nguyễn Văn Nghiến (1998), 
việc mã hóa hàng hóa có thể thực hiện theo mộ t trong ba phương pháp sau 
đây: mã hóa tuần tự, mã hóa phân tích, hoặc mã hóa hỗn hợp. 

 
Mã hóa phân tích tứ c là mã hóa các đối tượng dựa trên một vài tính chất của 
đối tượng đó, nói một cách khác là ngườ i ta có thể phân tích bộ mã để biết một 
vài tính chất của đối tượng được mã hóa. 

 
Ví dụ như quần áo bán ở siêu thị được mã hóa: XL, L, M, và S. Đó là mã theo  

kích cỡ của chiếc áo, tương ứng với các cỡ: siêu rộng, rộng, trung bình, và nhỏ. 
Hoặc nếu ai đi máy bay thì đều biết tên gọi các sân bay được mã hóa theo kiểu 
này. Ví dụ: 

 
Bảng 3.2: Mã hóa tên gọi của một số sân bay quốc tế trên thế giới  

 
STT  Mã  Tên sân bay 

1  HAN  Nội Bài (Việt Nam) 
2  SGN  Tân Sơn Nhất (Việt Nam) 
3  BKK  Don Muang (Băng Cốc – Thái Lan) 
4  SIN  Singapore 
5  LAX  Los Angeles (Hoa Kỳ) 
6  YAN  Yangon (Liên bang Myanmar) 
7  LON  London (Anh) 
8  SYD  Sydney (Úc) 
9  TYO  Tokyo (Nhật Bản) 

10  MOW  Moscow (Nga)  
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Mã hóa tuần tự là kiểu mã hóa không phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng 
đượ c mã hóa mà chỉ phụ thuộc và thời điểm được mã hóa . Đối tượng được 
mã hóa trướ c sẽ nhận mã có số thứ tự nhỏ, đối tượng được mã hóa sau sẽ nhận 
được mã có số thứ tự lớn hơn. 

 
Bộ mã tuần tự thì chúng ta thường được gặp mỗ i khi ph ải lấy phiếu (hoặc còn 
gọi là lấy số) khi vào khám bệnh, khi xếp hàng mua vé máy bay, vé tàu hoặc 
khi đợ i được phục vụ tại các ngân hàng. Rõ ràng là việc lấy được phiếu có số 
th ứ tự nhỏ (sẽ được phục vụ trước nh ững ngườ i lấy phiếu có số thứ tự lớn 
hơn) là phụ thuộc vào thờ i điểm chúng ta lấy phiếu tại các địa điểm đó, không 
phụ thuộc vào bệnh tình (trong bệnh viện) hay giới tính, tuổi tác, địa vị công 
tác (trong quầy vé, ngân hàng). 

 
Kiểu mã hóa thứ 3 là kiểu mã hóa hỗn hợp, đ ây là kiểu kết h ợp giữa mã hóa 
tuần tự và mã hóa phân tích. Trong mã hỗn hợp gồ m có 2 phần, phần tuần tự 
và phần phân tích. Kiểu mã hóa này chúng ta thườ ng gặp hơn cả. Ví dụ như 
tuyển sinh vào đại học một thí sinh có thể được gắn mã (chính là số báo danh) 
như sau: BKA-00001. Phần “BKA” cho biết thí sinh này thi khối A vào trường 
ĐH Bách Khoa Hà Nội, còn “00001” là số thứ tự của thí sinh đó trong số tất cả 
các thí sinh thi vào trường này. 

 
Bộ mã này chúng ta còn bắt gặp hàng ngày mỗi khi tham gia giao thông. Các 
ký hiệu trên biển số đăng ký xe chính là mã hỗn hợp. Ví dụ: 29 K4-4380. “29” 
cho ta biết chiếc xe này đăng ký tại Hà Nội, còn “K4-4380” chính là phần tuần 
tự của bộ mã đó. 
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Bảng 3.3: Số đăng ký xe của các tỉnh thành tại Việt Nam  
 
 

STT Địa phương Số hiệu 
   

1 Cao Bằng 11 
2 Lạng Sơn 12 
3 Bắc Giang 13, 98 
4 Quảng Ninh 14 
5 Hải Phòng 15, 16 
6 Thái Bình 17 
7 Nam Định 18 
8 Phú Thọ 19 
9 Thái Nguyên 20 

10 Yên Bái 21 
11 Tuyên Quang 22 
12 Hà Giang 23 
13 Lào Cai 24 
14 Lai Châu 25 
15 Sơn La 26 
16 Điện Biên 27 
17 Hòa Bình 28 

18 Hà Nội 29, 30, 31, 32 
   

19 Hà Tây 33 
20 Hải Dương 34 
21 Ninh Bình 35 
22 Thanh Hóa 36 
23 Nghệ An 37 
24 Hà Tĩnh 38 
25 Đà Nẵng 43 
26 Đắc Lắc 47 
27 Đắc Nông 48 
28 Lâm Đồng 49 
29 Hồ Chí Minh 50, 51, ... 58, 59 
30 Đồng Nai 60 
31 Bình Dương 61 
32 Long An 62 

   
 

3.1.7. Kết cấu của hệ thống kho. 

 
 
 

STT Địa phương Số hiệu 
   

33 Tiền Giang 63  

34 Vĩnh Long 64  

35 Cần Thơ 65  

36 Đồng Tháp 66  

37 An Giang 67  

38 Kiên Giang 68  

39 Cà Mau 69  

40 Tây Ninh 70  

41 Bến Tre 71  

42 Bà Rịa - Vũng Tầu 72  

43 Quảng Bình 73  

44 Quảng Trị 74  

45 Thừa Thiên - Huế 75  

46 Quảng Ngãi 76  

47 Bình Định 77  

48 Phú Yên 78  

49 Khánh Hòa 79  

50 Cục CSGT ĐB - ĐS (Bộ 80 Công An)   

51 Gia Lai 81  

52 Kon Tum 82  

53 Sóc Trăng 83  

54 Trà Vinh 84  

55 Ninh Thuận 85  

56 Bình Thuận 86  

57 Vĩnh Phúc 88  

58 Hưng Yên 89  

59 Hà Nam 90  

60 Quảng Nam 92  

61 Bình Phước 93  

62 Bạc Liêu 94  

63 Hậu Giang 95  

64 Bắc Kạn 97  

65 Bắc Ninh 99  

 
Cũng giống như k ết cấu của hệ thống phân phối trong Marketing, hệ thống 
kho trong Logistics có thể có kết cấu như sau: 
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Nhà máy Khách hàng  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà máy Kho trung tâm Khách hàng  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà máy 
Các kho địa phương 

Khách hàng 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà máy Kho trung tâm                  Khách hàng 
 
 
 
 
 
 
 

Các kho địa phương 
 
 

Hình 3.8: Kết cấu của hệ thống kho 
 

3.2. Bài toán phân bổ hệ thống kho. 
 
 
 
 
 
 
 

http://VietForward.com 27 



Như mục 3.1.7 đã trình bày, doanh nghiệp có thể lựa ch ọn hệ thống không có 
kho hàng, sử dụng 1 kho trung tâm để phân phối cho khách hàng, hoặc hệ 
thống nhiều kho hàng. 

 
Logistics quan tâm tới vấn đề là vị trí của các kho hàng này nên nằm ở đâu 
trong khu vực địa lý mà doanh nghiệp quan tâm. 

 
Mọi người đều biết là chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các kho hay 
từ kho đến các khách hàng phụ thuộc vào 2 yếu tố: khối lượng chuyên chở và 
quãng đường sẽ đi. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng 1 kho trung tâm để 
phân phối hàng hóa thì vị trí của kho này được xác định như sau: 

 
Người ta đưa tất cả các địa điểm cần nhận hàng lên cùng một hệ trục tọa độ, lúc 
này vị trí của các địa điểm và kho hàng sẽ được xác định bởi tung độ và hoành 
độ của chúng. Và tọa độ của kho hàng được xác định bởi công thức sau đây: 

 
∑ Qi × xi

n 

 
xO  = i=1 (3.1)n 

 ∑Q
i  

i =1  
∑ Qi × y in 

 
yO  = i=1 (3.2)n 

 ∑Q
i  

i =1 

 
Với: 

 
n: số địa điểm cần nhận hàng 
Qi: lượng hàng mà địa điểm thứ i cần nhận 
xi, yi: tung độ và hoành độ của địa điểm thứ i 
xO, yO: tung độ và hoành độ của kho hàng 

 
Phương pháp xác định như trên gọi là phương pháp trọng tâm. Điểm hạn chế 
của phương pháp này đ ó là nó coi khoảng cách giữ a các địa điểm trên hệ trục 
tọa độ là chiều dài đoạn thẳng nối các đ iểm đó, điều này là không thực tế bởi 
vì chiều dài quãng đường giữa 2 địa điểm không phải đượ c tính theo đường 
chim bay, mặ t khác phương pháp này không tính đến trường h ợp địa điểm 
được xác định có thể sẽ không xây (hoặc thuê) được kho. Ngoài ra giá cả trong 
việc thuê (ho ặc xây) kho tại đị a điểm xác định được cũng không thấy đề cập 
đến trong nội dung của phương pháp. 

 
Trường hợp doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều hơn một kho hàng thì số lượng 
kho hàng tối ưu được xác định như sau: 
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- Chọn ra n địa điểm bất kỳ và giả thiết ở mỗi địa điểm sẽ xây một kho 
hàng  

- Xác định chi phí trong trường hợp sử dụng n kho đó (CFn) 
- Quyết định đóng cửa một trong các kho đó rồi làm tuần tự cho đến kho 

thứ n, tính chi phí trong từng trường hợp sử dụng n-1 kho đó. 
- Nếu thấy CFn<CFn-1 thì doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thống n kho hàng. 

Nếu thấy CFn>CFn-1 thì tiếp tục giảm hệ thống xuống n-2 kho bằng 
cách làm tương tự. 

- Lặp lại quá trình trên cho tới khi không nhận được mức tiết kiệm hơn 
bước trước thì dừng lại. 

 
 
 
 

C
hi

 p
hí

 
 
 
6  
 

5 
4 

3 2 
 
 
 
 

1 
 
 

n* Số lượng kho hàng 
 

Hình 3.9: Mối quan hệ giữa số lượng kho hàng và các chi phí có liên quan 
 

Chú giải: 
 

1: Chi phí vận chuyển từ kho đến các khách hàng  
2: Chi phí vận chuyển từ nhà máy đến các kho  
3: Chi phí vốn dự trữ 
4: Chi phí xử lý thông tin kho 
5: Chi phí vận chuyển, bảo quản nội bộ 
6: Chi phí tổng cộng 
n*: số lượng kho hàng tối ưu 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Hãy cho biết các nguyên tắc bố trí và thiết kế kho hàng. Giải thích các 
nguyên tắc đó. 

 
2. Hãy cho biết các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định thuê hoặc xây kho. 

 
3. Hãy cho biết các điểm hạn chế của phương pháp trọng tâm trong việc 

xác định vị trí kho hàng. Từ đó cho biết phạm vi áp dụng của phương 
pháp này. 
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CHƯƠNG 4: BÀI TOÁN PHÂN PHỐI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 
 

4.1. Bài toán phân phối hàng hóa. 
 

Nội dung của bài toán là có n kho hàng, mỗi kho có năng lự c cung cấp khác 
nhau và có m địa điểm cần nh ận hàng, mỗi địa điểm lại có nhu cầu về hàng hóa 
khác nhau. Mục tiêu của bài toán là tìm cách phân phối hàng hóa từ các kho 
đến các địa điểm sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất. 

 
Trong môn học Toán Kinh Tế hay Tố i Ưu Hóa, đây chính là bài toán vận tải. 
Theo Bùi Minh Trí (2002), thuật toán giải bài toán này được chia làm 3 bước, 
có nội dung như sau (ở đây chúng tôi trình bày một cách sơ lược, chi tiết của 
thuật toán này được trình bày trong Bùi Minh Trí (2002)) : 

 
Bước 1: Tìm phương án xuất phát. 

 
Bản chất của bướ c này là tìm “bừa” một cách phân phối sao cho các kho chứa 
hàng thì phát hết lượng hàng chứa trong kho còn các địa điểm cần nhận hàng 
thì đượ c thỏa mãn hết nhu cầu. Nó không quan tâm cách phân phối đó đ ã là 
tối ưu hay chưa. Cũng theo Bùi Minh Trí (2002), người ta có th ể xuất phát 
bằng 1 trong 3 phương pháp: phương pháp góc Tây- Bắc, phương pháp cực tiểu 
chi phí toàn bảng, hoặc phương pháp tiệm cận của Vogel. 

 
Bước 2: Kiểm tra điều kiện tối ưu của phương án. 

 
Khi kiểm tra điều kiện tối ưu, nếu thấy các điều kiện tối ưu đượ c thỏa mãn thì 
dừng lại và phương án vừa được kiểm tra đã đạt tối ưu. Ngược lại thì chuyển 
sang bước 3. 

 
Bước 3: Chọn phương án mới tốt hơn 

 
N ội dung của b ước này là điều chỉnh lại việc phân ph ối hàng hóa. Lúc đó 
người ta sẽ được một phương án mới tốt hơn phương án cũ, tuy nhiên có thể 
vẫn chưa đạt điều kiện tối ưu. 

 
Vì vậy sau khi điều chỉnh lại việc phân phối và có phương án mới tốt hơn phải 
quay lại bước 2 để kiểm tra. Cứ như thế đến khi có được phương án tối ưu thì 
dừng lại. 

 
Chúng ta hãy xem ví dụ sau đây: 
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Bảng 4.1: Bài toán vận tải  
 

Kho hàng  Chi phí vận chuyển 1 tấn sản phẩm Năng lực 
 1 2 3 4 5  

A 2 8 12 7 13 120
B 14 7 18 4 9 70
C 5 10 9 15 6 210
D 8 3 7 10 10 150

Nhu cầu  180  120  50  130  70 550 
 

Chú giải: 
 

- A, B, C, và D là các kho hàng với năng lực tương ứng là 120, 70, 210, 
và 150 

- 1, 2, 3, 4, và 5 là các địa điểm cần nhận hàng với nhu cầu tương ứng là 
180, 120, 50, 130, 70  

- Các con số nhỏ trong bảng là chi phí vận chuyển 1 tấn sản phẩm từ 1 
kho đến 1 địa điểm, các chi phí này được ký kiệu là cij 

 
Bước 1: Nếu xuất phát bằng phương án cực tiểu chi phí toàn bảng thì ta có 
bảng sau. 

 
Bảng 4.2: Giải bài toán vận tải với phương án xuất phát CTCP  

 
Kho hàng  Chi phí vận chuyển 1 tấn sản phẩm Năng lực 

 1 2 3 4 5  
A 120         120
B       70   70
C 60   20 60 70 210
D   120 30     150

Nhu cầu  180  120  50  130  70 550 
 

Như trên bảng ta thấy các kho hàng đã phát hết hàng còn các địa điểm nhận 
hàng đều đã được thỏa mãn hết nhu cầu. 

 
Lúc này tổng chi phí vận chuyển là: 2890 

 
Bước 2: Kiểm tra điều kiện tối ưu của phương án 

 

Bây giờ ta đưa các thế vị ui và vj vào, với: 
 

u1= 0 
ui + vj= cij ở các ô được phân phối hàng hóa 
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Bảng 4.3: Đưa các thế vị vào kiểm tra điều kiện tối ưu  
 

  v1=2 v2=2  v3=6  v4=12 v5=3 
u1=0 120       
u2=-8      70  
u3=3 60  20 60 70 
u4=1   120  30    

 

Sau đó tiến hành tính đại lượng: ui+vj-cij ở các ô không được phân phối hàng 
hóa. Ô nào có giá trị âm ta ghi dấu (-), ô nào có giá trị dương ta ghi dấu (+). 

 
Bảng 4.4: Kiểm tra điều kiện tối ưu  

 
  v1=2 v2=2  v3=6  v4=12 v5=3 

u1=0 0 - - +5 - 
u2=-8 - - - 0 - 
u3=3 0 - 0 0 0 
u4=1  - 0  0  +3 - 

 
Ta thấy trong bảng có ô mang dấu (+), vì vậy phương án chưa tối ưu. Tại ô 
(1,4) có giá trị dương lớn nhất (+5) người ta gọi đó là ô sao (*). 

 
Bước 3: Tìm phương án mới tốt hơn 

 
Người ta tìm các ô được phân phối hàng hóa tạo với ô * thành một vòng khép 
kín. 

 
Bảng 4.5: Cải tiến phương án cũ  

 
  v1=2 v2=2  v3=6  v4=12 v5=3 

u1=0 0 - - * - 
u2=-8 - - - 0 - 
u3=3 0 - 0 0 0 
u4=1  - 0  0  +3 - 

 
Trên các đỉnh của vòng khép kín người ta đánh dấu (+) và (-) cho các ô xen kẽ 
nhau, bắt đầu từ ô * mang dấu (+). 

 
Trong các ô mang dấu (-) ngườ i ta lấy lượng hàng ở ô có lượng phân phối nhỏ 
nhất làm lượng hàng điều chỉnh (qđc). 

 
Bây giờ ở các ô mang dấu (+) người ta đưa thêm vào một lượng hàng bằng qđc 
còn ở các ô mang dấu (-) người ta bớt đi một lượng qđc. Lúc này ta có phương 
án mới như sau: 
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Bảng 4.6:Phương án phân phối mới  
 

  v1=2 v2=2  v3=6v4=12 v5=3 
u1=0 60  60  
u2=-8    70  
u3=3 120  20   70 
u4=1   120  30    

 
Phương án này có chi phí 2590, tốt hơ n phương án cũ. Tuy nhiên muốn biết nó 
đã đạt tối ưu hay chưa ta phải quay lại bước 2. 

 
Bước 2.1: Kiểm tra lại điều kiện tối ưu 

 
Bảng 4.7: Kiểm tra lại điều kiện tối ưu  

 
  v1=2 v2=2  v3=6  v4=7 v5=3 

u1=0 60 - - 60 - 
u2=-3 - - - 70 - 
u3=3 120 - 20 - 70 
u4=1  - 120  30  - - 

 

Như vậy ta thấy tại tất cả các ô không đượ c phân phố i đại lượng ui+vj-cij đều 
mang dấu (-). Vậy bài toán đã đạt điều kiện tối ưu, với tổng chi phí nhỏ nhất là 
2590. 

 
4.2. Bài toán vận chuyển hàng hóa. 

 
4.2.1. Nội dung của bài toán. 

 
Ở bài toán phân phối hàng hóa trong mục 4.1 chúng ta đã giải quyết được vấn 
đề: Một kho hàng trong hệ thống cần phân phối cho những địa điểm nào, với 
số lượng là bao nhiêu (Ví dụ: kho C phân phối hàng cho các địa điểm 1, 3, 5 
với khối lượng tương ứng là 120, 20, và 70).  

 
Tuy nhiên khi phân phối hàng cho các địa điểm đã định với khối lượng đã được 
xác định thì ph ương tiện vận tải có các cách di chuyển khác nhau, mỗi cách 
cho một chi phí có thể khác nhau. Ở mục này chúng ta cùng xem xét bài toán: 
các phương tiện vận tải sẽ di chuyển như thế nào khi được phân công chuyên 
chở hàng hóa đến các địa điểm đã định với khối lượng xác định. 

 
Hãy xem ví dụ sau đây: Kho hàng O phân phối hàng hóa cho 2 địa điểm A và B 
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A  B A B 
 
 
 
 
 
 
 

O O 
 

Cách 1 Cách 2 
 

Hình 4.1: Hai cách chuyển hàng từ 1 kho đến 2 điểm 
 

Nhìn trên hình ta thấy chỉ cần chuyển hàng đến 2 địa điểm khác nhau đã có ít 
nhất 2 cách khác nhau. 

 
Ở đây chúng ta giả định rằng độ dài quãng đường giữa 2 địa điểm được tính 
theo đường chim bay, tổng khối lượng vận chuyển tới cả 2 địa điểm đã được 
xác định (hằng số). Và nếu như vậy thì rõ ràng cách di chuyển thứ nhất bao giờ 
cũng tiết kiệm hơn cách di chuyển thứ 2. Mức tiết kiệm được xác định là: 

 
e(A,B)= OA+OB-AB (4.1)

 
Như vậy nếu phải chuyển hàng cho 2 địa điểm A và B như trên thì nhà vận tải 
sẽ chọn cách thứ nhất với chi phí ít hơn. Tuy nhiên trong thực tế người ta phải 
vận chuyển cho rất nhiều đị a điểm cùng một lần (nhiều hơn 2), và lúc này bài 
toán sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 

 
Thuật toán giải bài toán này được chia thành 5 bước như sau: 

 
Bước 1: Tính toán mức chênh lệch 

 
Như đã trình ở trên, cách di chuyển thứ nhất bao giờ cũng tiết kiệm hơn cách 
thứ 2 một lượng là e(A,B) (công thức 4.1). 

 
Ở bước này người ta tiến hành lấy 2 địa điểm cần nhận hàng bất kỳ trong số 
các địa điểm cần nhận hàng tạo thành một cặp. Như vậy trong trường hợp tổng 
quát, nếu có n địa điểm cần nhận hàng sẽ có n × (n −1) cặp.  

2 
 

Sau đó tiến hành tính toán mức chênh lệch e của từng cặp theo công thức 4.1 
 

Bước 2: Phân loại các cặp chênh lệch theo thứ tự giảm dần 
 

Bướ c này người ta tiến hành sắp xếp các cặp e đã tính được theo thứ tự giảm 
dần. Trong trường hợp có các cặp có giá trị như nhau thì xếp cặp nào trước 
cũng được. 
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Bước 3: Chọn các cặp trong danh sách tạo được ở bước 2. 

 
Theo thứ tự từ trên xuống dưới người ta tiến hành chọn các cặp trong danh sách  
ở bước 2. Người ta bỏ qua các cặp tạo thành vòng hoặc chĩa để tránh việc đi 
qua một địa điểm nhiều hơn 1 lần. 

 
Người ta cứ chọn như thế cho tới khi chọn được n-1 cặp thì dừng lại. 

 
Bước 4: Kết thúc 

 
Sau khi đã chọn được n-1 cặp người ta tiến hành nối nhà kho với 2 trạm mút để 
được một vòng vận chuyển khép kín. 

 
4.2.2. Một số điểm khác biệt trên thực tế. 

 
Rõ ràng chúng ta thấy rằng phương tiện vận tải ch ỉ có thể chạy được 1 vòng 
khép kín để vận chuyển hàng hóa tớ i tất cả các địa điểm cần nh ận hàng trong 
điều kiện: năng lực của 1 lần chuyên chở đáp ứng được tổng nhu cầu của tất cả 
các địa điểm. Tuy nhiên trên thực tế điều này có thể không xảy ra do phương 
tiện vận tải b ị giớ i hạn v ề n ăng lực. Lúc này người ta có thể phải chia ra làm 
2 vòng kín nhỏ hơn và lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều phương án vận tải với 2 
vòng kín, mỗi phương án lại cho một chi phí khác nhau. 

 
Ngoài ra như đã nói ở phần 4.2.1, chúng ta gi ả định độ dài quãng đườ ng giữa 
2 điểm là độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm đó (hay nói cách khác là khoảng cách 
tính theo đường chim bay), và như vậy mới d ẫn đến mức tiết kiệm như công 
thức 4.1. Điều này là không thực tế bởi 2 điểm: 

 
- Độ dài quãng đường trên thực tế không phải là độ dài đoạn thẳng.  
- Có thể chi phí theo cách 2 nhỏ hơn cách 1 rất nhiều nếu: đoạn đường AB 

là đoạn đường rất xấu, đi lại khó khăn, mất nhiều thời gian,… ngoài ra 
chưa nói tới việc có thể trên đoạn AB có các trạm thu phí theo quy định 
và những trạm thu phí “ngoài quy định” khác. 

 
Như vậy 2 điểm hạn chế nói trên ảnh hưởng đến phương pháp và k ết quả của 
thuật toán. Câu hỏi đặt ra là: n ếu các tình huống đó xảy ra thì thuật toán trong 
mục 4.2.1 cần thay đổi như thế nào? 

 
Câu trả lời dành cho học viên. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Kho O có nhiệm vụ phân phối hàng hóa cho các địa điểm A, B, C, D, E, 
và F. Khoảng cách giữa các địa điểm và kho được cho như sau:  

 
TRẠM Nhu   Khoảng cách đến trạm (km)   

 cầu O A  B C D E F 
A 2.0 16 0 27 43 34 24 18 
B 0.8 15  0 48 17 27 40 
C 1.6 29    0 16 35 53 
D 2.5 18     0 19 41 
E 0.8 15      0 23 
F 1.4 26       0  

 
- Tìm con đường vận chuyển tối ưu nếu phương tiện vận tải không bị giới 

hạn về năng lực.  
- Lập lịch nhận và phát hàng tại các địa điểm, biết rằng: ô tô hoạt động từ 

8h sáng, di chuyển với vận tốc trung bình 40 km/h, thời gian bốc dỡ 
hàng ở các địa điểm là 10 phút/lần 

- Tìm con đường vận chuyển tối ưu nếu biết rằng tải trọng của ô tô là 5 
tấn, 3 tấn. 

 
2. Giải các bài toán phân phối hàng hóa sau đây:  

 

100 120 130  180 
     

170 7 5 0 4 
     

110 3 2 6 5 
     

150 3 5 2 7 
      

 

90 85 80 75 
     

120 11 6 4 8 
     

150 9 3 4 5 
     

140 7 4 5 6 
      

 

70 80 85  90 
     

100 5 7 9 8 
     

90 6 4 7 5 
     

110 4 7 6 9 
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70 85 80  90 
     

110 6 7 4 5 
     

130 9 8 6 5 
     

150 6 4 7 9 
     

 
3. Khi chọn ra được n-1 cặp chênh lệch theo thứ tự giảm dần như trình bày 

ở mục 4.2.1 ta sẽ có được con đường vận chuyển tối ưu. Hãy cho biết ý 
nghĩa của giá trị của tổng n-1 cặp chênh lệch đó là gì. 
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CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỐI 

ƯU 5.1. Một số khái niệm cơ bản trong Quản lý sản xuất. 
 

Chu kỳ sản xuấ t: chu kỳ sản xuất là khoảng thời gian từ lúc đưa nguyên vật 
liệu vào sản xuất cho tới khi có được thành phẩm. 

 
Khối lượng tại chế phẩm : khối lượng tại chế phẩm là lượng nguyên liệu, bán 
thành phẩm đang nằm trên dây chuyền sản xuất. 

 
Mối quan hệ giữa chu kỳ sản xuất và khối lượng tại chế phẩm được xác định 
như sau: 

 
K.lượng tại chế phẩm = C.kỳ sản xuất (tháng) × nhu cầu sản phẩm/tháng (5.1) 

 
Thời hạn giao hàng : thời hạn giao hàng là khoảng thời gian từ lúc nhận được 
đơn hàng cho tới khi bàn giao được sản phẩm cho khách hàng. 

 
Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, sản xuất dự trữ hay sản xuất theo yêu cầu, mà 
chu kỳ sản xuất có thể lớ n hơn hoặc nhỏ hơn thời hạn giao hàng. Nếu sản xuất 
theo yêu cầu thì thời hạn giao hàng luôn lớn hơ n chu kỳ sản xuất, còn nếu sản 
xuất dự trữ thì ngược lại. Mối quan hệ này được mô tả như trong hình sau đây:  

 
 

1 2 3 4 

 
Thời gian 

 
Chu kỳ sản xuất 

 
 

Thời hạn giao hàng 
 

Hình 5.1: Sản xuất theo yêu cầu  
 
 
 

2 1 3 4 

 
Thời gian 

 
Chu kỳ sản xuất 

 
Thời hạn giao hàng 

 
Hình 5.2: Sản xuất dự trữ (bán thành phẩm) 
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2 3 1 4 

 
Thời gian 

 
Chu kỳ sản xuất 

 
Thời hạn giao hàng 

 
Hình 5.3: Sản xuất dự trữ (thành phẩm) 

 
Chú giải:  

 
1 Thời điểm đặt hàng 

 

2 Thời điểm đưa nguyên vật liệu vào sản 

xuất  Thời điểm có được thành phẩm 

 Thời điểm giao hàng  
 

5.2. Bài toán quy hoạch động. 
 

  1  4     
         

      7   
Alpha  2  5    Omega 

         

      8   
  

3 
 

6 
    

       
          

 
Hình 5.4: Bài toán quy hoạch động 

 
Nội dung của bài toán quy hoạch động như sau: 

 
Một người đưa thư có nhiệm vụ di chuyển từ thành phố Alpha đến thành phố 
Omega. Người đưa thư chỉ được di chuyển theo hướng mũ i tên như trên hình 
5.4. Hãy chỉ cho người đưa thư này con đường ngắn nhất từ Alpha đến Omega, 
biết rằng chi phí đi lại giữa các địa điểm (cij) được cho như trong bảng dưới 
đây: 
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Bảng 5.1: Chi phí đi lại giữa các địa điểm  
 

STT Địa điểm  Cij 

i j  
  

1 alpha 1 7 
2 alpha 2 4 
3 Alpha 3 5 
4 1 4 4 
5 1 5 3 
6 2 4 9 
7 2 5 5 
8 2 6 8 
9 3 5 3  

 
 

STT  Địa điểm Cij 

i  j  
   

10 3 6 6 
11 4 7 3 
12 4 8 2 
13 5 7 5 
14 5 8 4 
15 6 7 4 
16 6 8 1 
17 7  Ome. 2 
18 8  Ome. 4  

 
Thuật toán giải bài toán này được trình bày như sau: 

 
Bước 1: 

 
Đầu tiên người ta chia bài toán di chuyển thành các giai đoạn, mỗi giai đoạn là 
tập h ợp tất cả các địa điểm mà người đưa thư có thể đặt chân đến tạ i một thời 
điểm nào đó. Trong trường hợp này nếu không kể thờ i điểm đặ t chân được 
đến đích (Omega) thì bài toán được chia thành 4 giai đoạn như sau:  

 
 

  1   4     
          

       7   
Alpha  2   5    Omega 

          

       8   
  

3 
  

6 
    

        
          

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 

 
Hình 5.5: Bốn giai đoạn trong quá trình di chuyển 

 
Bước 2: 

 
Mỗi một giai đoạn người ta phải lập ra một bảng, các bảng này có cấu trúc 
giống như nhau. 
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Bảng 5.2: Bảng khái quát thuật toán quy hoạch động  
 

Giai đoạn n   Trạng thái của hệ thống ở giai đoạn n+1 Quyết định tối ưu  
           

   … j  … Chi phí min  Điểm đến  
           

Trạng thái của hệ …  … …  …     
thống ở giai đoạn n 

          

i  …    chi phí nhỏ nhất để đi từ i  … fn(i)  gn(i)  
    qua j đến omega       
 …  … …  …     
            

 
Chú giải: 

 
- Cấu trúc của bảng gồm 3 phần chính: (1) Trạng thái của hệ thống ở giai 

đoạn n, (2) Trạng thái của hệ thống ở giai đoạn kế tiếp n+1, và (3) Các 
quyết định tối ưu: chi phí tối ưu, điểm di chuyển đến tối ưu.  

- Trạng thái của hệ thống ở giai đoạn bất kỳ được thể hiện bởi địa điểm 
mà người đưa thư có thể đặt chân tới trong giai đoạn đó.  

- fn(i): Chi phí nhỏ nhất để đi từ thành phố i thuộc giai đoạn n đến Omega.  

f n (i) = minj{ci, j + fn+1 ( j)} 
 

- gn(i): địa điểm của giai đoạn n+1 cho chi phí cực tiểu fn(i) khi từ giai 
đoạn n người ta phải xuất phát từ địa điểm i. 

- cij: chi phí để đi từ i đến j. 
 

Vậy trong bài toán cụ thể này ta phải lập ra 4 bảng có cấu trúc như bảng 5.2. 
Một điều đáng lưu ý là trong thuật toán quy hoạch động người ta tính toán các 
số liệu cho bảng của giai đoạn cuối cùng trước, và ngược lại, bảng của giai 
đoạn đầu tiên sẽ được tính cuối cùng. 

 
Cụ thể như sau: 

 
Giai đoạn 4:  

 

Giai đoạn 4 
 Chi phí đến j QĐ tối ưu 
    
 

Omega f4(i) g4(i)    
Từ thành 7 2 2 Omega 

phố i 
     

 8 4 4 Omega 
       

 
Giai đoạn 3:  

 

Giai đoạn 3 
 Chi phí đến j QĐ tối ưu 
      
 

7 8 f3(i) g3(i)    

Từ thành 
 4 3+2 2+4 5 7 
       

 

5 5+2 4+4 7 7 phố i  
 

6 4+2 1+4 5 8   
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Giai đoạn 2:  

 

Giai đoạn 2 
  Chi phí đến j  QĐ tối ưu 
          
 

4 5 
  

6 f2(i) g2(i)      

Từ thành 
 1 4+5 3+7    9 4 
           

 

2 9+5 5+7 
  

8+5 12 5 
phố i    

           

 

3 
 

3+7 
  

6+5 10 5      
             

 
Giai đoạn 1:   

Giai đoạn 1 
 Chi phí đến j  QĐ tối ưu 
         

1 2 
  

3 f1(i) g1(i)     
Từ thành          

 Alpha 7+9 4+12   5+10 15 3 
phố i           

 
Bước 3: 

 
Nhìn vào bảng cuối cùng ta thấy ngay chi phí nhỏ nhất để đ i từ Alpha về 
Omega là 15, còn đường đi phải tìm ngược lại từ bảng của giai đoạn 1 trở về 
trước sẽ thấy: Alpha- 3- 5- 7- Omega. 

 
Triết lý của QUY HOẠCH ĐỘNG:  

 
Dù quyết định quá khứ đưa bạn đến trạng thái nào ở hiện tại thì bạn cũng 
luôn phải tìm được quyết định tối ưu để đạt đến trạng thái tương lai mong 
muốn. 

 
5.3. Bài toán lập kế hoạch sản xuất. 

 
Công ty X dự báo mức nhu cầu sản phẩm trên thị trường như sau: 

 
Bảng 5.3: Nhu cầu về sản phẩm của công ty X  

 
t 1 2 3 4 5 

      

dt 2 5 4 2 4 
 

Hãy lập kế hoạch sản xuất tố i ưu nhất để đáp ứng tối đ a nhu cầu trên, biết 
rằng: chi phí điều chỉnh hệ thống sản xuất: 150 USD /lần, n ếu trong kỳ không 
sản xuất thì không tốn chi phí này; chi phí tồn kho: 10 USD /sản phẩm /kỳ; và 
năng lực sản xuất của công ty được cho như sau: 
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Bảng 5.4: Năng lực sản xuất của công ty X  
 

t 1 2 3 4 5 
      

P=200 2 2 3 3 3 
      

P=250 3 3 3 3 3 
      

 
Bảng 5.4 thể hiện năng lực sản xuất của công ty X, ví dụ ở kỳ 1 công ty có khả 
năng sản xuất tối đ a 2 sản phẩm với mức giá thành là 200 USD /sản phẩm, nếu 
muốn sản xuất sản phẩm thứ 3 trong kỳ này thì công ty phải chịu mức giá thành  
250 USD /sản phẩm, tuy nhiên với mức giá thành 250 USD/sản phẩm thì công 
ty cũng chỉ sản xuất được tối đa là 3 sản phẩm. Nói tóm lại trong kỳ 1 công ty 
chỉ có thể sản xuất nhiều nhất là 5 sản phẩm (2+3). 

 
Giải bài toán này người ta phải áp dụng thuật toán quy hoạch động và trong bài 
toán này phải lưu ý mấy điểm sau đây: 

 
- Trạng thái của hệ thống được thể hiện bởi mức tồn kho đầu kỳ  
- Mức tồn kho cuối kỳ này sẽ bằng mức tồn kho đầu kỳ sau 
- Lượng sản xuất trong kỳ i= Tồn cuối kỳ i (tồn đầu kỳ i+1)+ mức tiêu 

thụ trong kỳ i- tồn đầu kỳ i  
- Mỗi một kỳ được coi là một giai đoạn 
- Chi phí tồn kho đầu kỳ nào được tính cho kỳ đó, chi phí tồn kho cuối kỳ 

được tính cho kỳ sau 
- Bảng khái quát thuật toán có cấu trúc như sau: 

 
Bảng 5.5: Bảng khái quát thuật toán của bài toán lập kế hoạch sản xuất  

 
     Mức tồn kho đầu kỳ n+1  QĐ tối ưu 

Kỳ n 
       

 
… 

 
j … 

Chi phí Lượng SX 
    

min tối ưu        
         

 …  ….  … … … … 

Mức tồn 
        

    Chi phí nhỏ nhất để sản xuất từ kỳ n    

kho đầui  …  cho tới kỳ cuối cùng với mức tồn … fn(i) gn(i) 
kỳ n    đầu kỳ n là i, tồn đầu kỳ n+1 là j    

         

 …  …  … … … … 
          

 
 

Để bài toán đơn giản ta giả định mức tồn kho tối đa cuối mỗi kỳ là 2 sản phẩm.  
Như vậy bài toán này được giải như sau: 
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   Mức tồn kho đầu kỳ 6 (cuối kỳ 5) QĐ tối ưu 

Kỳ 5 
      

  
0 

 Chi phí Lượng SX 
     

min tối ưu       
        

Mức tồn 0  1000  1000 4 
kho đầu 

       

 1  760  760 3 
kỳ 5 

       

 2  570  570 2 
        

       
   Mức tồn kho đầu kỳ 5 (cuối kỳ 4) QĐ tối ưu 

Kỳ 4 
      

 
0 1 2 

Chi phí Lượng SX 
   

min tối ưu       
       

Mức tồn 0 1550 1510 1570 1510 3 

kho đầu 
       

 1 1360 1320 1330 1320 2 
kỳ 4 

       

 2 1020 1130 1140 1020 0 
       

     
   Mức tồn kho đầu kỳ 4 (cuối kỳ 3) QĐ tối ưu 

Kỳ 3 
      

 
0 1 2 

Chi phí Lượng SX 
   

min tối ưu       
       

Mức tồn 0 2510 2570 2520 2510 4 

kho đầu 
       

 1 2270 2330 2280 2270 3 

kỳ 3 
       

 2 2080 2090 2040 2040 4 
     

     
   Mức tồn kho đầu kỳ 3 (cuối kỳ 2) QĐ tối ưu 

Kỳ 2 
      

 
0 1 2 

Chi phí Lượng SX 
   

min tối ưu       
       

Mức tồn 0 3810 - - 3810 5 
kho đầu 

       

 1 3570 3580 - 3570 4 

kỳ 2 
       

 2 3330 3340 3360 3330 3 
     

     
   Mức tồn kho đầu kỳ 2 (cuối kỳ 1) QĐ tối ưu 

Kỳ 1 
      

 
0 1 2 

Chi phí Lượng SX 
   

min tối ưu       
       

Mức tồn       

kho đầu 0 4360 4370 4380 4360 2 
kỳ 1       

         
 
 

http://VietForward.com 45 



 
Cũng như bài toán quy hoạch động, đến đây ta th ấy được chi phí sản xuất và 
lưu kho tối ưu là 4360 với kế hoạch sản xuất tương ứng là: 

 
Bảng 5.6: Kế hoạch sản xuất tối ưu  

 
T 1 2 3 4 5 

      

dt 2 5 4 2 4 
KHSX 2 5 4 3 3 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Hãy cho biết ý nghĩa của Triết lý Quy hoạch động 
 

2. Lập kế hoạch sản xuất tối ưu, biết rằng:  
 

t 1 2 3 4 5 
      

dt 2 5 4 2 4 
P=150 2 2 3 3 3 

      

P=200 3 3 3 3 3 
      

 
Biết rằng chi phí điều chỉnh hệ thống sản xuất là 200 USD /lần, chi phí lưu kho 
là 15 USD /sản phẩm /kỳ. Giả thiết mức tồn kho tối đa cuối mỗi kỳ là 2 sản 
phẩm. 

 
3. Lập kế hoạch sản xuất tối ưu, biết rằng:  

 
t 1 2 3 4 5 

      

dt 3 3 5 4 2 
P=150 2 4 3 6 1 

      

P=200 2 1 3 0 1 
      

 
Biết rằng chi phí điều chỉnh hệ thống sản xuất là 150 USD /lần, chi phí lưu kho 
là 15 USD /sản phẩm /kỳ. Giả thiết mức tồn kho tối đa cuối mỗi kỳ là 2 sản 
phẩm. 
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CHƯƠNG 6: VẬN TẢI VÀ CÁC LOẠI HÌNH VẬN TẢI 
 

6.1. Vai trò của vận tải trong Logistics.  
 

Nút       

Đường 

        Nút 
              

                
       nối           

 

Kho hàng 

  

Nhà bán lẻ     
             

Đường 
Nút nối 

 
 

 
Nhà máy 

 
 
 

Đường     Nút 
nối         

          
          
          
          
           

Đường 
 Đường Nhà bán lẻ 
 nối  
  

nối    
    

Kho hàng 
 

Nút 
 

Hình 6.1: Mô hình đường nối và điểm nút 
 

- Trong mô hình đường nối và điểm nút, vận tải là đường nối giữa các 
điểm cố định (nút) 

 
- Khi mà công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu thì chi phí vận tải thậm 

chí ngày càng trở nên quan trọng. Số liệu của Coyle (2003) cho thấy: 
 

Năm 1999, các công ty ở Mỹ chi khoảng $554 tỷ cho vận chuyển hàng hóa, hay 
9,9% GNP. Trong khi năm 1993 là 397 tỷ hay 6,3% của GDP. 

 
Năm 1999, nếu tính theo % của doanh thu thì chi phí vận tải là 3.24%, chi phí 
kho hàng là 1.84%, chi phí dịch vụ khách hàng là 0.48%, quản lý 0.38%, và 
chi phí lưu giữ là 1.52% của doanh số bán hàng. 

 
- Vận tải cũng tạo ra giá trị ra tăng bằng cách cung cấp lợi ích về không 

gian và thời gian cho hàng hóa của công ty. 
 

- Việc chi cho họat động vận tải cũng chính là chi phí đánh đổi với hàng 
tồn kho. Nếu chi phí vận tải cao thì chi phí cho hàng tồn kho thấp và 
ngược lại. 
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Nhà cung cấp Nhà máy 
 
 

Trung gian  
phân phối 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khách hàng 

 
Hình 6.2: Mạng lưới cung cấp 

 
- Vận tải là điểm nối hữu hình giữa các nhà cung cấp với khách hàng. 

 
6.2. Các loại hình vận tải. 

 
Phân loại theo loại phương tiện vận tải, các loại hình vận tải được chia thành 5 
loại sau đây: 

 

Đường bộ Đường sắt 
    

      
      

      

       
 

Đường thủy 
Đường không 

 
Đường ống 

 
 

Hình 6.3: Các loại hình vận tải 
 

- Vận tải đường bộ  
- Vận tải đường thủy 
- Vận tải đường sắt 
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- Vận tải đường không  
- Vận tải đường ống 

 
6.2.1. Vận tải đường bộ. 

 
Vận tải đường bộ có đặc điểm: 

 
- Mức độ tiếp cận cao  
- Thời gian trung chuyển nhanh hơn đường sắt và đường thủy 
- Độ tin cậy bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết 
- Kích cỡ của xe vận tải nhỏ phù hợp với chiến lược hàng tồn kho thấp và 

nhanh chóng nạp lại hàng vào kho  
- Chi phí vận tải hơi cao so với đường sắt và thủy nhưng đổi lại là nhanh 

hơn 
 

6.2.2. Vận tải đường thủy 
 

Vận tải đường thủy nội bộ có đặc điểm: 
 

- Là loại hình có chi phí tương đối thấp: không phải đầu tư cho xây 
đường để đi, dễ dàng gia nhập hay ra khỏi ngành 

- Thường vận chuyển hàng hóa có giá trị thấp, dạng hàng khối như 
khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp với cự ly vận chuyển dài  

- Chi phí vận tải thấp nhưng thời gian trung chuyển dài 
- Mức độ tiếp cận thấp nhưng năng lực vận tải thì lớn 

 
Vận tải đường thủy quốc tế có đặc điểm: 

 
- Tàu vận chuyển hàng hóa thông 

dụng: Có sức chứa hàng hóa lớn  
Vận tải thường được thực hiện dưới dạng hợp đồng 
Có nhiều tàu có luôn cần cẩu để bốc xếp hàng 

 
- Tàu vận chuyển hàng khối:  

Thiết kế đặc biệt để chở khoáng sản Có 
thể dùng để chở nhiều loại hàng hóa 

 
6.2.3. Vận tải đường sắt 

 
Vận tải đường sắt có đặc điểm: 

 
- Khả năng vận chuyển nhiều loại hàng khác nhau hơn so với các loại 

hình khác  
- Số lượng nhà cung cấp dịch vụ này là không 

nhiều. Việt Nam: 1 nhà vận tải 
Mỹ: một vài nhà vận tải 
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- Tầu hỏa là hệ thống vận tải đường dài, với khối lượng lớn (chi phí cố 
định cao)  

- Mức độ tiếp cận không cao 
- Thời gian trung chuyển không đều và thường dài 

 
6.2.4. Vận tải đường không 

 
Vận tải đường không có đặc điểm: 

 
- Bất cứ hãng vận tải hàng không nào cũng có thể chở hàng hóa, mặc dù 

vậy có một vài hãng không chở gì khác ngoài hàng hóa  
- Cấu trúc giá với chi phí biến đổi cao so với chi phí cố định 
- Thời gian trung chuyển là nhanh nhất trong các loại hình vận tải, nhưng 

giá cước vận tải thì cao nhất  
- Thường vận chuyển hàng có giá trị cao, khối lượng thấp 
- Mức độ tiếp cận và năng lực là thấp 
- Độ tin cậy phụ thuộc vào thời tiết nhiều hơn so với các loại hình khác 

 
6.2.5. Vận tải đường ống 

 
Vận tải đường ống có đặc điểm: 

 
- Thường dùng để vận chuyển dầu, khí  
- Không phù hợp cho vận tải thông thường 
- Mức tiếp cận thấp  
- Chi phí cố định cao, chi phí biến đổi thấp 
- Lợi ích chính là giá cước vận tải thấp 

 
6.2.6. So sánh các loại hình vận tải 

 
Bảng 6.1: So sánh các loại hình vận tải  

 

Chỉ tiêu 
Đường  Đường Đường  Hàng  Đường 

Sắt  Bộ Thủy  không  ống     

Chi phí 3 4 2 5 1 
         

Thời gian trung 
3 2 4 1 --- 

chuyển         
         

Độ tin cậy 2 1 4 3 --- 
         

Năng lực 1 2 4 3 5 
         

Mức tiếp cận 2 1 4 3 --- 
         

An toàn 3 2 4 1 --- 
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6.3. Các chỉ tiêu đánh giá nhà vận tải. 
 

Bảng 6.2: Các chỉ tiêu đánh giá nhà vận tải (theo thứ tự quan trọng)  
 

STT Thành tố quyết định lựa chọn Xếp hạng 
1 Độ tin cậy của thời gian trung chuyển 1  
2 Chi phí vận tải 2  
3 Toàn bộ thời gian trung chuyển 3  
4 Mức độ sẵn sàng của nhà vận tải trong đàm phán giá 4  
5 Mức độ ổn định về tài chính 5  
6 Thiết bị 6  
7 Tần suất dịch vụ 7  
8 Dịch vụ vận chuyển giao nhận 8  
9 Hàng hóa mất mát hay hư hỏng 9  
10 Tiến hành chất hàng, giao nhận 10  
11 Chất lượng của nhân viên vận hành 11  
12 Theo dõi vận chuyển 12  
13 Mức độ sẵn lòng của nhà vận tải đàm phán mức dịch vụ 13  
14 Linh hoạt trong thời gian biểu 14  
15 Dịch vụ kéo moóc 15  
16 Quá trình giải quyết khiếu nại 16  
17 Chất lượng của nhân viên tiếp thị công ty 17  
18 Thiết bị đặc biệt 18  
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Hãy cho biết vai trò của công tác vận tải trong Logistics. 
 

2. Hãy nêu đặc điểm của các loại hình vận tải. 
 

3. Hãy cho biết các chỉ tiêu đánh giá một nhà vận tải. 
 

4. Theo Gérard Chevalier và Nguyễn Văn Nghiến (1998), phương châm 
hành động của phương pháp OPT (Optimized Production Technology-
Công nghệ Sản xuất Tối ưu) trong quản lý sản xuất là: Tổng những tối  
ưu cục bộ không bằng tối ưu toàn bộ hệ thống. Trong khi đó trong nội 
dung của môn học này, chúng ta thấy rằng mỗi chương đều chỉ nói tới 
việc tối ưu công việc của mình mà không đề cập tới các công việc khác 
cũng như của toàn bộ hệ thống chuỗi cung cấp. Anh, chị hãy cho biết 
điều đó có đi ngược lại phương châm hành động của OPT hay không? 
Hãy giải thích cụ thể! 
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